	DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY
	Thiếu CMT

	KHÓA QH2010E (20102014) LỚP NGÀNH KINH TẾ PHÁT TRIỂN
	Chưa có hồ sơ gì cả

	STT
	Mã SV 
	Họ và tên 
	Ngày sinh 
	GT 
	Nơi sinh
	Số tài khoản

	1
	'10050557
	Hoàng Thị Tú Anh
	03/02/1993
	Nữ
	Thái Bình
	26010000331167

	2
	'10050257
	Phạm Thị Tú Anh
	08/06/1992
	Nữ
	Hà Nam
	26010000331176

	3
	'10050259
	Trần Thị Lan Anh
	25/05/1992
	Nữ
	Hà Nam
	26010000331185

	4
	'10050558
	Đặng Thị Bồng
	08/04/1990
	Nữ
	Bắc Ninh
	26010000339161

	5
	'10050594
	Trần Thị Thuỳ Dung
	10/08/1992
	Nữ
	Nghệ An
	 

	6
	'10050559
	Dương Hồng Duyên
	31/12/1992
	Nữ
	Hà Nội
	 

	7
	'09050276
	Nguyễn Văn Định
	05/05/1991
	Nam
	Nam Định
	 

	8
	'10050370
	Nguyễn Trung Hà
	27/03/1992
	Nam
	Quảng Nam
	26010000331194

	9
	'10050560
	Phạm Thị Hà
	19/07/1992
	Nữ
	Ninh Bình
	26010000339019

	10
	'10050281
	Nguyễn Thị Hạnh
	18/09/1992
	Nữ
	Hải Dương
	26010000339222

	11
	'10050561
	Nguyễn Thu Hằng
	10/08/1992
	Nữ
	Phú Thọ
	26010000339170

	12
	'10050613
	Nguyễn Thị Hiền
	25/12/1991
	Nữ
	Nghệ An
	26010000339213

	13
	'10050360
	Ngô Thị Hoa
	30/08/1992
	Nữ
	Nghệ An
	26010000339277

	14
	'10050562
	Nguyễn Thị Hòa
	22/02/1992
	Nữ
	Bắc Ninh
	26010000339198

	15
	'10050290
	Hà Hiểu Huế
	29/03/1992
	Nữ
	Tuyên Quang
	26010000331219

	16
	'10050294
	Nguyễn Thị Huyền
	28/09/1992
	Nữ
	Bắc Giang
	26010000331237

	17
	'09050282
	Đỗ Thị Thu Hường
	04/03/1991
	Nữ
	Hưng Yên
	 

	18
	'10050300
	Trần Thị Khanh
	06/05/1992
	Nữ
	Nam Định
	26010000339435

	19
	'10050302
	Hoàng Thành Lê
	15/07/1992
	Nam
	Thanh Hoá
	26010000338900

	20
	'09050290
	Nguyễn Thị Phương Liên
	01/09/1991
	Nữ
	Hà Nội
	26010000331495

	21
	'10050620
	Lê Thùy Linh
	23/05/1992
	Nữ
	Cao Bằng
	26010000339189

	22
	'10050068
	Trịnh Văn Mạnh
	24/08/1992
	Nam
	Thanh Hoá
	26010000339152

	23
	'10050565
	Tống Thị Minh
	13/05/1992
	Nữ
	Ninh Bình
	26010000331510

	24
	'10050566
	Nguyễn Hồng My
	18/09/1992
	Nữ
	Hà Nội
	26010000331529

	25
	'10050313
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	17/10/1992
	Nữ
	Thanh Hoá
	26010000331635

	26
	'10050567
	Trần Kim Ngân
	08/08/1992
	Nữ
	Hải Phòng
	 

	27
	'09050298
	Nguyễn Văn Nghiệp
	03/06/1991
	Nam
	Vĩnh Phúc
	 

	28
	'10050079
	Khuất Trọng Nghĩa
	16/04/1992
	Nam
	Hà Nội
	26010000339268

	29
	'09050299
	Trần Thúy Ngoan
	13/06/1991
	Nữ
	Nam Định
	 

	30
	'10050081
	Hoàng Đức Nhâm
	16/03/1992
	Nam
	Hà Nội
	26010000331936

	31
	'10050321
	Ngô Thị Hồng Nhung
	09/01/1991
	Nữ
	Thanh Hoá
	26010000339259

	32
	'10050369
	Hoàng Thị Lâm Như
	28/03/1992
	Nữ
	Quảng Bình
	26010000338955

	33
	'10050568
	Lê Thị Phong
	20/07/1992
	Nữ
	Bắc Giang
	26010000339240

	34
	'10050569
	Nguyễn Anh Phúc
	26/01/1992
	Nam
	Hà Nội
	26010000331954

	35
	'09050307
	Lê Hữu Phước
	30/11/1991
	Nam
	Hải Dương
	26010000332276

	36
	'10050094
	Trịnh Viết Quang
	02/01/1992
	Nam
	Thanh Hoá
	26010000339028

	37
	'10050099
	Nguyễn Xuân Quý
	30/01/1992
	Nam
	Phú Thọ
	26010000339073

	38
	'10050617
	Hoàng Gia Song
	10/01/1992
	Nam
	Nghệ An
	 

	39
	'09050310
	Nguyễn Đức Tâm
	25/09/1991
	Nam
	Hà Tĩnh
	26010000338937

	40
	'10050539
	Phạm Văn Tâm
	22/07/1990
	Nam
	Thanh Hoá
	26010000332300

	41
	'10050570
	Đàng Văn Tân
	28/10/1990
	Nam
	Lạng Sơn
	 

	42
	'10050571
	Trịnh Hồng Thái
	12/02/1992
	Nam
	Thái Bình
	26010000332319

	43
	'10050572
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	29/01/1992
	Nữ
	Hải Dương
	26010000339231

	44
	'10050109
	Trần Việt Thảo
	08/09/1992
	Nam
	Thái Bình
	26010000332328

	45
	'10050110
	Nguyễn Tiến Thắng
	06/09/1992
	Nam
	Vĩnh Phúc
	26010000339082

	46
	'09050318
	Nguyễn Văn Tiên
	05/09/1991
	Nam
	Thanh Hoá
	26010000338919

	47
	'10050121
	Nguyễn Văn Tiến
	25/08/1990
	Nam
	Hà Nội
	26010000339055

	48
	'10050122
	Lê Văn Tích
	02/05/1991
	Nam
	Nam Định
	26010000339286

	49
	'10050573
	Nguyễn Minh Tuấn
	11/07/1992
	Nam
	Lào Cai
	 

	50
	'10050574
	Vũ Văn Tuấn
	11/09/1992
	Nam
	Ninh Bình
	26010000339204

	51
	'10050131
	Lương Thị Tuyến
	01/05/1992
	Nữ
	Nam Định
	26010000332337

	52
	'10050132
	Nguyễn Thị Tuyết
	06/12/1992
	Nữ
	Hà Nội
	26010000332355

	53
	'10050135
	Đỗ Thị Hồng Tươi
	12/10/1992
	Nữ
	Hà Nội
	26010000338991

	54
	'10050575
	Đinh Thị Thùy Vân
	17/10/1991
	Nữ
	Hà Nội
	26010000332364

	55
	'11050648
	Phùng Thị Mỹ vân
	16/06/1992
	Nữ
	Hà Nội
	26010000332382

	56
	'10050576
	Nguyễn Ngọc Yến
	24/11/1991
	Nữ
	Quảng Ninh
	26010000332391

	57
	'09050327
	Vũ Thị Yến
	20/05/1991
	Nữ
	Hải Dương
	26010000332407



